	BỘ CÔNG AN

Số: 1988/BCA-V03
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

	V/v hướng dẫn thực hiện Đề án PBGDPL 
	


	Kính gửi:
	- Các đơn vị: C01, C10, C11, A09, X04, H01, H07;

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (sau đây gọi là Đề án) và Quyết định số 843/QĐ-BCA-V19 ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ Bộ được giao chủ trì, thực hiện trong Đề án cho Công an các đơn vị, địa phương như sau:
I. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chung để thực hiện Đề án.

- Cơ quan chủ trì: V03.

- Cơ quan phối hợp: C10, C11, C01, A09, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Xây dựng văn bản, quy chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.
- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.
c) Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Đề án.

 - Cơ quan chủ trì: V03.

- Cơ quan phối hợp: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện kiểm tra, đánh giá: hàng năm.

Thời gian sơ kết: năm 2019; thời gian tổng kết năm 2021.

d) Điều phối hoạt động chung để thực hiện Đề án

- Cơ quan thực hiện: V03.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong quản lý, giáo dục các nhóm đối tượng của Đề án, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của các nhóm đối tượng để có cơ sở tiến hành các biện pháp đồng bộ (nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng nội dung, cải tiến phương pháp, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, củng cố, hiện đại hóa cơ sở vật chất,…) nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, cụ thể:

a) Nhóm đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Cơ quan chủ trì: C10.

- Cơ quan phối hợp: V03, C01, C11, A09, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

b) Nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá.

- Cơ quan chủ trì: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện và gửi báo cáo về V03 để tổng hợp.

- Cơ quan phối hợp: V03, C11.
- Thời gian thực hiện: năm 2018.

3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án

- Cơ quan chủ trì: V03.

- Cơ quan phối hợp: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

4. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.

5. Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

a) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm. 

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện và gửi báo cáo về V03 để theo dõi, tổng hợp.

- Thời gian thực hiện: năm 2018, 2019.

b) Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong và ngoài nước, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng của Đề án.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: năm 2018, 2019.

c) Đánh giá hiệu quả của các mô hình điểm và tổ chức nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả tốt.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: năm 2020, 2021.

6. Tổ chức rà soát, chỉnh lý chương trình giảng dạy pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.
- Cơ quan chủ trì: C10.
- Cơ quan phối hợp: V03, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2018, 2019.

7. Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án

a) Tổ chức biên soạn, cấp phát tài liệu dành cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án

- Cơ quan chủ trì: V03.

- Cơ quan phối hợp: C10, C11, C01, A09, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: năm 2018, 2019.

b) Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương
- Thời gian thực hiện: hàng năm.

c) Xây dựng các tiểu phẩm pháp luật, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, in sao, cấp phát cho các đơn vị, cơ sở để làm tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: V03.

- Cơ quan phối hợp: C10, C11, C01, A09, X04, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

8. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương xây dựng các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

- Cơ quan thực hiện: V03, A09, C01, C10, C11, X04, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.

9. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức, chú trọng các hình thức đơn giản, phù hợp với từng đối tượng để thu hút đông đảo người tham gia.
- Cơ quan chủ trì: C10, C11, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cơ quan phối hợp: V03, Công an các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

10. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Ở Trung ương, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương, báo cáo viên của bộ, cán bộ giảng dạy pháp luật, cán bộ thực hiện công tác pháp chế cùng cấp và cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc. 

- Cơ quan thực hiện: V03.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Ở cơ sở, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: C10, C11, A09, C01, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: V03.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

11. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả

a) Đối với các trại giam, trại tạm giam của Bộ Công an

- Cơ quan chủ trì: C10.

- Cơ quan phối hợp: C01, A09, V03, H01, H07.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Đối với các trại tạm giam, nhà tạm giữ do Công an các địa phương quản lý

- Cơ quan thực hiện: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

12. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Quyết định số 843/QĐ-BCA-V19 ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án và nội dung hướng dẫn ở trên, Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công; định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/5) và một năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Công an (qua V03), để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí phục vụ triển khai thực hiện các nội dung nêu trên được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công. Công an các đơn vị, địa phương chủ động lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành và công văn số 2455/V22-P1 ngày 07/7/2014 của Cục Tài chính, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP. Cục Kế hoạch và tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và bảo đảm kinh phí để Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân công trong triển khai Đề án.
3. Giao V03 theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thi hành văn bản này; tập hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua V03) để có hướng dẫn kịp thời./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, V03.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Thượng tướng Lê Quý Vương
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